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	6A1
	6A2
	7A1
	7A2
	8A1
	9G
	9A1
	9A2

	THỨ 2
	Sáng
	1
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC

	
	
	2
	Văn - Phương
	Anh - V.Hà
	Toán- V.Anh
	Mĩ thuật - Thu
	Văn - Xuân
	Anh – Huyền
	Văn - Hà
	Toán – Huyền

	
	
	3
	Lí – Huế
	Anh - V.Hà
	Mĩ thuật - Thu
	Văn - Phương
	Toán - Thanh
	Anh – Huyền
	Văn - Hà
	Toán – Huyền

	
	
	4
	Mĩ thuật - Thu
	Lí – Huế
	Sử - Tài
	Văn - Phương
	Toán - Thanh
	Toán – Huyền
	Anh – Huyền
	Anh - V.Hà

	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	Anh – Huyền
	Anh - V.Hà

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Toán – Phượng
	Toán- V.Anh
	Anh – Huyền
	Sử - Tài
	Lí – Huế
	Văn - Xuân
	
	

	
	
	2
	Toán – Phượng
	Toán- V.Anh
	Anh – Huyền
	Lí – Huế
	CD - Tài
	Văn - Xuân
	
	

	
	
	3
	Tin - Xuân
	Thư viện
	Toán- V.Anh
	Toán – Phượng
	Văn - Xuân
	Sử - Tài
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	THỨ 3
	Sáng 
	1
	Anh - V.Hà
	Văn – Lan
	Sinh – Huyền
	Tin - Xuân
	Hóa – Gấm
	Toán – Huyền
	Toán - Thanh
	Văn - Xuân

	
	
	2
	Anh - V.Hà
	Văn – Lan
	Lí – Huế
	Sinh – Huyền
	Hóa – Gấm
	Toán – Huyền
	Toán - Thanh
	Văn - Xuân

	
	
	3
	Sinh – Huyền
	Anh - V.Hà
	Văn - Lan
	Văn - Phương
	Văn - Xuân
	Hóa – Gấm
	Văn - Hà
	Toán – Huyền

	
	
	4
	Thư viện
	Anh - V.Hà
	Văn - Lan
	Văn - Phương
	Sinh – Huyền
	Hóa – Gấm
	Văn - Hà
	Toán – Huyền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Địa – Yến
	Sinh – Huyền
	Anh – Huyền
	TD – Hải
	Mĩ thuật - Thu
	Lí – Huế
	
	

	
	
	2
	TD – Hải
	Mĩ thuật - Thu
	Địa – Yến
	Sinh – Huyền
	Sử - Tài
	Lí – Huế
	
	

	
	
	3
	Sử - Tài
	Địa – Yến
	Sinh – Huyền
	Anh – Huyền
	TD – Hải
	Mĩ thuật - Thu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ 4
	Sáng 
	1
	Anh - V.Hà
	Toán- V.Anh
	Nhạc - Tươi
	Sử - Tài
	Anh – Huyền
	Văn - Xuân
	Toán - Thanh
	Toán – Huyền

	
	
	2
	Anh - V.Hà
	Toán- V.Anh
	Địa – Yến
	Nhạc - Tươi
	Anh – Huyền
	Văn - Xuân
	Toán - Thanh
	Toán – Huyền

	
	
	3
	CD - Tài
	Nhạc – Tươi
	Toán- V.Anh
	Địa – Yến
	Văn - Xuân
	Toán – Huyền
	Anh – Huyền
	Anh - V.Hà

	
	
	4
	Nhạc - Tươi
	Tin - Xuân
	Toán- V.Anh
	CD - Tài
	Địa – Yến
	Toán – Huyền
	Anh – Huyền
	Anh - V.Hà

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	Văn - Phương
	TD – Hải
	Anh – Huyền
	Tin - Xuân
	Văn - Xuân
	Sinh – Huyền
	
	

	
	
	2
	Văn - Phương
	Tin - Xuân
	Sử - Tài
	Anh – Huyền
	Văn - Xuân
	Sinh – Huyền
	
	

	
	
	3
	TD – Hải
	Sinh – Huyền
	CD - Tài
	Anh – Huyền
	Tin - Xuân
	Văn - Xuân
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ 5
	Sáng

	1
	Toán – Phượng
	Văn – Lan
	Tin - Xuân
	CN – Huyền
	Toán - Thanh
	Văn - Xuân
	Văn - Hà
	Toán – Huyền

	
	
	2
	Toán – Phượng
	Văn – Lan
	CN – Huyền
	Địa – Yến
	Toán - Thanh
	Toán – Huyền
	Văn - Hà
	Văn - Xuân

	
	
	3
	Tin - Xuân
	CN – Huyền
	Văn - Lan
	Toán – Phượng
	Địa – Yến
	Toán – Huyền
	Văn - Hà
	Văn - Xuân

	
	
	4
	CN – Huyền
	Sử - Tài
	Văn - Lan
	Toán – Phượng
	Tin - Xuân
	Địa – Yến
	Toán - Thanh
	Văn - Xuân

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Sinh – Huyền
	CD - Tài
	Anh – Huyền
	Toán – Phượng
	Nhạc - Tươi
	TD – Hải
	
	

	
	
	2
	CN – Huyền
	Toán- V.Anh
	TD – Hải
	Toán – Phượng
	CN – C Lan
	Anh – Huyền
	
	

	
	
	3
	Toán – Phượng
	Toán- V.Anh
	Tin - Xuân
	TD – Hải
	Sinh – Huyền
	Anh – Huyền
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỨ 6
	Sáng 
	1
	Anh - V.Hà
	Văn – Lan
	TD – Hải
	CN – Huyền
	Anh – Huyền
	CN – C Lan
	Toán - Thanh
	Văn - Xuân

	
	
	2
	Anh - V.Hà
	Văn – Lan
	CN – Huyền
	Văn - Phương
	Anh – Huyền
	TD – Hải
	Toán - Thanh
	Văn - Xuân
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	3
	Toán – Phượng
	CN – Huyền
	Văn - Lan
	[bookmark: _GoBack]Văn - Phương
	TD – Hải
	Sử - Tài
	Anh – Huyền
	Anh - V.Hà

	
	
	4
	Văn - Phương
	TD – Hải
	Văn - Lan
	Toán – Phượng
	CN – C Lan
	CD - Tài
	Anh – Huyền
	Anh - V.Hà

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Văn - Phương
	Anh - V.Hà
	Toán- V.Anh
	Anh – Huyền
	Toán - Thanh
	Văn - Xuân
	
	

	
	
	2
	Văn - Phương
	Anh - V.Hà
	Toán- V.Anh
	Anh – Huyền
	Toán - Thanh
	Văn - Xuân
	
	

	
	
	3
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	
	




